
Số 
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Ca sát 
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Hình 
thức sát 

hạch
Đơn vị công tác

1 Huỳnh Tấn Vương SCL40348TRV 11/08/1980 084080011324
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng T.H.D

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II

Định giá xây dựng III

3 Trần Bá Trước SCL40350DOT 09/01/1972 087072015573
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II Cấp mới
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng T.H.D

4 Hứa Thanh Sang SCL40351LOA 09/06/1991 080091009898
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II Cấp mới
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng T.H.D

5 Nguyễn Minh Tân SCL40352QUN 12/10/1995 049095013095
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II Cấp mới
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng T.H.D

6 Nguyễn Khắc Thỏa SCL40353QTR 15/08/1995 045095006591
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II Cấp mới
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng T.H.D

7
Nguyễn Trung 
Thành

SCL40354BRV 27/12/1992 077092003031
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng T.H.D

8
Nguyễn Trường 
Chinh

SCL40355TIG 02/11/1983 082083006000
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II Cấp mới
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng T.H.D

9 Cao Xuân Toàn SCL40356QUB 06/05/1993 044093012701
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng T.H.D

10 Trần Văn Thanh SCL40357DAN 22/01/1984 048084001230
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II Cấp mới
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng T.H.D
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật 

III

12 Lê Bá Thành Nhân SCL40359TTH 25/02/1992 046092003591
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng T.H.D

HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM
DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 23-09-2023 tại TP.Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng T.H.D

Cấp mới

Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng T.H.D

Phạm Tiến Đạt

SCL40349HCM 22/12/1972 042072002313 Cấp mới

SCL40358 TRV 25/01/1995 334884885

Ca 1: từ 
14h00

Phan Duy Sâm

11

2



13 Hà Phi Long SCL40360DON 25/12/1994 044094010216
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng T.H.D

14 Nguyễn Công Sơn SCL40361 TIG 20/08/1981 082081006062
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng T.H.D

15 Đoàn Vũ Trường
SCL40362 

HCM
22/10/1979 087079000228

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới
Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Xây dựng Cấp Thoát 

Nước

16 Hà Văn Dũng
SCL40363 

HCM
17/07/1969 038069009664

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới
Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Xây dựng Cấp Thoát 

Nước

17 Hồ Văn Nhựt SCL40364HCM 02/11/1977 051077010241
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới
Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Xây dựng Cấp Thoát 

Nước

18 Dương Mạnh Vĩnh SCL20008GIL 15/07/1989 049089003789
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

III Cấp mới
Công ty Cổ phần Tư vấn 
và Đầu tư MX Việt Nam

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III Cấp mới

20
Nguyễn Thanh 
Long

SCL40366KIG 01/07/1991 091091012438
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới
Công ty Cổ phần An 

Thanh Sơn

21 Phan Văn Bé SCL20009HAT 07/01/1990 042090017963
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

III Cấp mới
Công ty Cổ phần Tư vấn 
và Đầu tư MX Việt Nam

22 Nguyễn Văn Tân SCL40367DAL 07/06/1994 066094016057
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

III Cấp mới
Công ty Cổ phần An 

Thanh Sơn

23
Trần Ngọc Tuấn 
Anh

SCL40368NIT 30/04/1992 058092000640
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng Tecco Trường 

Lộc

24 Lương Văn Sơn SCL40369HCM 12/08/1985 035085001981
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng Tecco Trường 

Lộc

19 SCL40365PHY 054085007920Nguyễn Thế Võ
Công ty Cổ phần Tư vấn 
và Đầu tư MX Việt Nam

16/06/1985

Ca 2 : từ 
14h30



25 Trần Văn Kiên SCL40370DAL 16/03/1984 038084049058
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp mới
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng Tecco Trường 

Lộc

26 Nguyễn Ngọc Tú SCL40371HAT 15/10/1984 042084019233
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần tập đoàn 

xây dựng Hòa Bình 

27 Lữ Phụng Lộc SCL40372HCM 01/11/1977 080077013622
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng RICONS

28 Lê Minh Châu SCL40373BID 14/09/1992 052092003786
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng TREE 
MARVEL

29 Phạm Đình Thành SCL40374HAN 02/03/1984 040084000410
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần Vega 

City 

30 Lê Tấn Đạt SCL40375TIG 27/12/1992 082092005108
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần FECON 

SOUTH

31 Danh Hoài Thương SCL40376HGI 09/08/1993 093093004533
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần FECON 

SOUTH

32 Trần Nhật Pháp SCL40377QNG 01/06/1995 051095008062
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

III Cấp Mới 
Công ty cổ phần FECON 

SOUTH

33 Lê Hữu Quảng SCL40378DAL 28/4/1995 066095018781
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III Cấp Mới Công ty TNHH Gia Thùy 

34 Nguyễn Hoài Phong SCL40379TIG 20/01/1998 082098010059
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III Cấp Mới Công ty TNHH Gia Thùy 

35 Nguyễn Tấn Hiền SCL40380VIL 15/9/1996 086096008419
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

III Cấp Mới 
Công ty cổ phần thiết kế 

xây dựng LACO

36 Đặng Minh Quân SCL40381BET 6/11/1993 083093004157
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế và kiểm định xây 
dựng ECONS

37 Lý Duy Linh SCL40382CAM 07/03/1993 096093008505
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế và kiểm định xây 
dựng ECONS

38 Nguyễn Chí Thiện SCL40383TRV 1/12/1994 084094004039
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần Hoàng 

Thành 



39 Phan Văn Hải SCL40384BDG 8/10/1987 044087008536
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Nam Thịnh Phát 

40
Đường Nhật 
Trường 

SCL40385HCM 17/11/1991 079091004022
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty TNHH Shimiu 

Việt Nam 

41 Cao Quốc Tuấn SCL40386HCM 02/02/1986 052086000341
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Cát Linh 

42 Trần Nhật Bảo SCL40387QNG 22/12/1986 051086018658
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần 

INDEVELOPMENT

43 Đinh Ngọc Đức SCL40388DON 03/06/1982 075082015499
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần đại việt 

Lạc Hồng 

44 Trần Văn Đá SCL40389QUN 02/08/1993 049093020000
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần đại việt 

Lạc Hồng 

45 Nguyễn Công Luận SCL40390BID 02/08/1991 052091011795
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần đầu tư 

Hưng Phước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

Định giá xây dựng III
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

48 Nguyễn Văn Sang SCL40393 QUN 06/05/1997 049097008661
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III Cấp Mới 
Công ty cổ phần xây dựng 

Coteccons

49
Nguyễn Thượng 
Tài 

SCL40394 NGA 16/10/1991 040091038274
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II Cấp Mới 
Công ty TNHH lắp máy 
và xây dựng công nghiệp 

Việt

Ngô Đức Định SCL40408HAT 18/02/1994 042094008846 Cấp Mới 

Ca 3: từ 
15h00

47 SCL40392 PHY

46

Nguyễn Trọng 
Thành 

06/01/1991

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng Tổng Hợp 

Công ty TNHH Gia Thùy 054091008207 Cấp Mới 



50 Phạm Xuân Trường SCL40395NAD 06/03/1992 036092018985
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế và kiểm định xây 
dựng ECONS

51 Nguyễn Chí Tâm SCL40396LOA 1989 301419485
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II Cấp Mới 
Công ty TNHH thiết kế - 

xây dựng thương mại 
Đông Nguyên 

52
Nguyễn Hồng 
Khánh 

SCL40397VIL 3/11/1994 086094008169
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II
Nâng 
Hạng 

Công ty TNHH thương 
mại dịch vụ xây dựng 

Nam Việt Pháp

53 Nguyễn Văn Hào SCL40398 TTH 28/51990 046090008837
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty TNHH xây dựng 

Stars House

54 Nguyễn Trung Tĩnh SCL20010KHH 15/3/1989 056089000306
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

III Cấp Mới 
Công ty cổ phần  

Vinhomes

55 Nguyễn Văn Ngọc 
SCL40399 

HCM
01/05/1986 040086015182

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần đầu tư 

Phan Vũ 

56
Nguyễn Hữu Bảo 
Thương

SCL40400QNG 28/11/1991 212783050
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần thương 
mại xây dựng VNCONS

57
Nguyễn Hoàng Duy 
Anh 

SCL40401GIL 15/06/1992 064092008772
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần xây dựng 

số 1 COFICO

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II Cấp Mới 

Định giá xây dựng III
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II
Cấp Mới 

Cty TNHH sản xuất- 
thương mại- xây dựng 

Hưng Việt

Công ty cổ phần GT-
Industrial II

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng và thương mại 

Linh An

SCL40391PHY 05/10/1996 054096007922 Cấp Mới 

Tăng Minh Đức SCL40411DON 29/12/1994 075094006203

Trần Trường Khải SCL40425HCM 26/06/1981 051081011862

Nguyễn Khắc Huy 58

59

60



61 Nguyễn Ngọc Huy SCL40405HAN 24/11/1984 020084007763
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần tập đoàn 

Đèo Cả 

62 Nguyễn Đình Nhân SCL40406NGA 20/12/1991 040091032166
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty TNHH tập đoàn 

xây dựng Delta

63
Lê Văn Hoàng 
Quân

SCL40407 DAN 08/04/1991 048091005775 Định giá xây dựng II Cấp Mới 
Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhà Rồng 

64 Tiêu Đình Bảo SCL40255DON 19/10/1983 060083012366
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II Cấp Mới 
Công ty TNHH xây dựng 

thương mại dịch vụ 
Thuận Gia 

65 Võ Trường Thi SCL40241DAL 28/07/1995 066095021582
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

III Cấp Mới 
Công ty TNHH xây dựng-

cơ khí phát triển Thịnh 
Đạt 

66 Hồ Minh Trí SCL40228BIT 15/08/1987 060087005518
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty TNHH thương 

mại Quang Phú Gia 

67 Nguyễn Công Bình SCL40258BRT 19/07/1993 077093012574
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II Cấp Mới Công ty cổ phần MEPAC

68 Hoàng Chí Thanh SCL40220BRT 02/09/1980 040080001089
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II Cấp Mới 
Công ty TNHH An 

Phương 

69 Tô Chí Tâm SCL40409DON 24/04/1989 075089013161 Định giá xây dựng II Cấp Mới 
Cty TNHH sản xuất- 

thương mại- xây dựng 
Hưng Việt

70
Phạm Thị Phương 
Nam

SCL40410HCM 25/02/1980 083180000447 Định giá xây dựng II Cấp Mới 
Cty TNHH sản xuất- 

thương mại- xây dựng 
Hưng Việt

71
Nguyễn Minh 
Vương

SCL40412BID 02/07/1994 052094019097
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty CP tư vấn thiết 
kế kiến trúc và xây dựng 

Việt Architecture

72 Nguyễn Tuấn Anh
SCL40413 

HCM
03/08/1983 079083035148

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật
II Cấp Mới 

Công ty cổ phần xây dựng 
Casa

73 Lê Tấn Đạt SCL40414QNG 17/06/1993 051093010979
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II Cấp Mới 

Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư xây dựng công 

trình giao thông 1 -Cenco 
1

Ca 4: từ 
15h30



74 Nguyễn Văn Quang SCL40415TTH 23/08/1991 046091005733
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty CP đầu tư và 
thương mại Tràng An 

Việt Nam

75 Nguyễn Đăng Thái SCL40416QNG 05/02/1990 051090005855
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

III Cấp Mới Công ty TNHH Niềm Tin

76 Hồ Huy Anh Quốc SCL40417KHH 10/01/1983 049083008948
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II Cấp Mới 

Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư xây dựng công 

trình giao thông 1 -Cenco 
1

77 Trần Trọng Hoá SCL40418THB 24/10/1991 034091011878
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần xây dựng 

Casa

78 Trần Thanh Hồ SCL40419DOT 05/05/1991 087091005754
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 

Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư xây dựng công 

trình giao thông 1 -Cenco 
1

79 Phạm Đức Hoà SCL40420TIG 28/07/1989 082089014288
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty CP đầu tư và 
thương mại Tràng An 

Việt Nam

80 Lâm Chấn Nghiệp SCL40421LAD 21/02/1995 068095011608
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng và thương mại 

Linh An

81 Nguyễn Hữu Mẫn SCL40422BIT 20/02/1992 060092014811
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

III Cấp Mới 
Công ty cổ phần xây dựng 

Casa

82 Huỳnh Trọng Hiền SCL40423KHH 22/07/1993 056093004861
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II Cấp Mới 
Công ty CP tư vấn thiết 
kế kiến trúc và xây dựng 

Việt Architecture

83
Nguyễn Trung 
Giang

SCL40424DON 11/12/1992 075092023196
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

III Cấp Mới 
Công ty CP tư vấn thiết 
kế kiến trúc và xây dựng 

Việt Architecture

84 Lê Anh Thống SCL40402BET 16/01/1994 083094005258
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần xây dựng 

số 1 COFICO

85 Võ Văn Hưng SCL40403 QUN 03/11/1986 049086012355
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển hạ tầng 620



86 Trần Minh Cảnh SCL40404 TRV 29/10/1995 084095008367
Giám sát công tác xây dựng công trình 
Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng VITECCONS

87 Trần Xuân Phú SCL40426TTH 17/05/1977 040077017497
Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng,công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II Cấp Mới 
Công ty cổ phần kiến trúc 

DMC

88 Võ Văn Thuận SCL40427QTR 01/03/1984 045084000962
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II Cấp Mới 
Công ty cp tư vấn đầu tư 

xây dựng Phong Thủy


